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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tƣ Thứ năm Thứ sáu 

Học 

XÁC ĐỊNH PHÍA 

TRÁI PHÍA PHẢI 

CỦA ĐỐI TƢỢNG 

KHÁC 

(MT 116) 

DẠY HÁT "NẮNG 

SỚM" 

(MT 167) 

LỰA CHỌN TRANG 

PHỤC PHÙ HỢP 

VỚI THỜI TIẾT 

(MT 55) 

TẠO HÌNH ĐÀN CÁ 

TỪ HÌNH HÌNH 

HỌC 

(MT 181, MT 179, 

MT 175) 

BÀI THƠ "TIA 

NẮNG" 

(MT 136) 

BẬT NHẢY TỪ 

TRÊN CAO XUỐNG 

(MT 1, MT 22) 

KỸ NĂNG BUỘC 

DÂY GIÀY 

(MT 38) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

Quan sát: Cho trẻ xem 

video dạy trẻ nhận biết 

một số hành động nguy 

hiểm và phòng tránh 

khi được nhắc nhở 

Chơi tự do: Ném trúng 

đích, bật xa, đi thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh, 

cảm giác từ đôi chân, đi 

trên gáo dừa, ném bóng 

vào sọt, ném cầu, nhảy 

Audision, đánh Bolling, 

TCVĐ: Ném bóng vào 

sọt 

Chơi tự do: Ném trúng 

đích, bật xa, đi thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh, 

cảm giác từ đôi chân, 

đi trên gáo dừa, ném 

bóng vào sọt, ném cầu, 

nhảy Audision, đánh 

Bolling, đá banh, gấp 

bóng, câu cá, tưới cây, 

chơi với hột hạt 

- TCVĐ: Ếch nhảy 

Chơi tự do: Ném xa 1 

tay, bật xa, đi trên dây, 

cảm giác từ đôi chân, 

đi trên gáo dừa, ném 

bóng vào sọt, ném cầu, 

nhảy Audision, đánh 

Bolling, đá banh, gấp 

bóng, câu cá, tưới cây, 

chơi với hột hạt 

(MT 31) 

TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh 

Chơi tự do: Ném trúng 

đích, bật xa, đi thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh, 

cảm giác từ đôi chân, 

đi trên gáo dừa, ném 

bóng vào sọt, ném cầu, 

nhảy Audision, đánh 

Bolling, đá banh, gấp 

bóng, câu cá, tưới cây, 

chơi với hột hạt 

- Quan sát: Vườn 

trường 

Chơi tự do: Ném trúng 

đích, bật xa, đi thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh, 

cảm giác từ đôi chân, 

đi trên gáo dừa, ném 

bóng vào sọt, ném cầu, 

nhảy Audision, đánh 

Bolling, đá banh, gấp 

bóng, câu cá, tưới cây, 

chơi với hột hạt 



đá banh, gấp bóng, câu 

cá, tưới cây, chơi với 

hột hạt (MT 57) 

(MT 157) (MT 126) (MT 133) 

HĐ góc 

Góc Âm nhạc: Cho trẻ nghe các bài hát phù hợp với độ tuổi;  hát đúng giai điệu bài hát Vì sao con mèo rửa mặt, nắng 

sớm, lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát Vì sao con mèo rửa mặt (MT 166, MT 167, MT 178) 

Góc văn học: Cho trẻ đọc bài vè trái cây theo tranh, đọc bài thơ "Tia nắng" theo tranh, kể chuyện Cáo, Thỏ và gà 

trống (MT 136, MT 138, MT 137) 

Góc tạo hình: Trẻ chơi xé, cắt đưởng thẳng, Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra 

sản phẩm theo ý thích (MT 35, MT 36) 

Góc Xây Dựng: Trẻ xây dựng theo ý thích: Xây trường học, xây công viên, xây khu vui chơi....  

(MT 161, MT 133) 

Góc Phân Vai: Chơi theo ý thích của trẻ: Bác sĩ, may quần áo, làm bánh pizza. Chuẩn bị: Dụng cụ, đồ dùng  bán sĩ, 

dụng cụ làm bánh, đụng cụ may quần áo. Khuyến khích trẻ  biết nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với 

yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. (MT 161, MT 135) 

Góc toán: Xác định vị trí của đồ vật so với  bạn khác (phía phải - phía trái), Phân loại rác, So sánh điểm giống và khác 

nhau giữa các loại quả, Phân loại quả theo 1 - 2 dấu hiệu; quá trình phát triển của cây bắp, cây đậu, hoa hướng dương 

,so sánh 2 nhóm số lương trong phạm vi 9, chắp ghép hình hình học để tạo thành hình mới, tách gộp trong phạm vi 4 

(MT 106, MT 79, MT 75, MT 114, MT 82, MT 104, MT 100, MT 116) 

Góc Khoa Học: 

Hoa nở trong nước, một số đặc điểm tính chất của đất, đá, cát, sỏi qua trò chơi "lọc nước", tan không tan. Chuẩn bị: 

Ly, nước, giấy, bút, màu sáp, đường, muối, trứng, dầu ăn, màu thực phẩm, si rô, đất, đá, cát, sỏi, than, bông gòn... 

(MT 126, MT 133, MT 92) 

Góc thƣ giãn: 

- Xem các loại sách khác nhau.  

 - Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới 



- Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu 

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. 

- Giáo dục cháu biết giữ gìn và bảo vệ sách 

(MT 144, MT 146, MT 145) 

Vệ sinh 

Dạy trẻ biết lấy kem vừa đủ khi đánh răng 

Dạy trẻ biết lấy khăn từ trên xuống khi lau mặt 

Dạy trẻ biết chờ đến lượt khi đánh răng 

(MT 43) 

Giờ ăn 

Cho trẻ nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn 

Dạy trẻ chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại rau khác nhau 

Dạy trẻ biết nhận tô cơm bằng 2 tay và biết nói cám ơn 

(MT 53, MT 40) 

Giờ ngủ 

Dạy trẻ biết phụ giúp cô trải gối niệm 

Dạy trẻ biết nói với cô khi bị bạn chọc phá 

Dạy trẻ biết bỏ gối niệm vào tủ ngay ngắn 

(MT 133) 

Hoạt 

động 

chiều 

- Cho trẻ chơi chắp 

ghép các hình hình học 

để tạo thành các hình 

mới theo ý thích và 

theo yêu cầu. 

- Ôn bài vè 

(MT 114, MT 137) 

- Cho trẻ mô tả các 

hành động của nhân vật 

trong tranh 

- Dạy trẻ cách sử dụng 

các từ biểu thị sự lễ 

phép 

(MT 140) 

- Trẻ chơi với đất nặn 

- Trẻ chơi trò chơi âm 

nhạc 

(MT 174, MT 169) 

Cho trẻ xác định vị trí 

của đồ vật so với  bạn 

khác (phía phải - phía 

trái). 

(MT 116) 

- Cho trẻ kể lại truyện 

đã được nghe: câu 

chuyện "Cáo, thỏ và gà 

trống" 

- Tâp tô đồ các nét chữ 

(MT 138, MT 143) 

 


